
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 50, Đường Đoàn Thị Kia, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN THÀNH PHÁT

3703037376

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, rau, quả, cà 
phê, chè

4632

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, Bán buôn chăn, màn, đệm rèm, ga trải 
giường, gối và bộ đồ giường khác; Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu 
và hàng dệt khác; bán buôn giày dép 

4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. 

4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán gỗ mùn cưa, dăm bào, củi, củi ép, gỗ vụn, 
bột gỗ, viên nén gỗ, than củi. Buôn bán dầu mỡ nhờn, xăng 
dầu đã tinh chế.

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TUẤN THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN THANH PHAT TRADE SERVICE 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY ĐT TM DV TUẤN THÀNH PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 093 7647657 
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm, inox…(trừ kinh 
doanh vàng miếng)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi 
măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn kính 
xây dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng.

4663(Chính)

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. 
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

4669

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế, hàng thủ công mỹ nghệ 
từ gỗ, sắt, nhôm, inox

3100

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình điện 4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

31. Phá dỡ 4311

32. Chuẩn bị mặt bằng 4312

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh. Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh. Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán 
lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh. Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4752
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUỐC 
TUẤN

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

4.500.000.000 50,000 280846423

2NGUYỄN 
NAM 
THÀNH

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

4.500.000.000 50,000 084086002983

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, gas (Doanh nghiệp chỉ 
được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu)

4773

36. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       280846423
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 50, Đường Đoàn Thị Kia, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân 
Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 50, Đường Đoàn Thị Kia, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam

19/03/1973 Kinh Việt Nam

08/08/2015 Công an Bình Dương 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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